
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2024-2025

HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2024
Stt Thứ Tên học phần Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng thi Số SV thi Giám thị 1 Giám thị 2 Lớp

1 NĂM Giáo dục thể chất 1 07/11/2024 Sáng 7H SVD-SVD1 54 Trần Minh Hằng Phạm Thị Quyên ĐHMN A

2 NĂM Giáo dục thể chất 1 07/11/2024 Sáng 7H30 SVD-SVD1 54 Lý Văn Thành Nguyễn Mỹ Việt DHMN B

3 NĂM Giáo dục thể chất 1 07/11/2024 Sáng 8H30 SVD-SVD1 54 Phùng Quang Phát Lục Hưng Quốc DHMN C

4 NĂM Giáo dục thể chất 1 07/11/2024 Sáng 9H SVD-SVD1 58 Nguyễn Sơn Tùng Nguyễn Việt Phương DHMN D

5 NĂM Giáo dục thể chất 1 07/11/2024 Chiều 9H30 SVD-SVD1 54 Nguyễn Văn Thành Trần Anh Dũng DHMN E

6 NĂM Giáo dục thể chất 2 07/11/2024 Sáng 9H45 SVD-SVD1 1 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng
Minh - Quản lý đất đai 

K2020

7 NĂM Xác suất - Thống kê Y học 07/11/2024 Sáng 8H G-G101 30 Dung (YD) Cang (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B

8 NĂM Xác suất - Thống kê Y học 07/11/2024 Sáng 8H G-G202 30 Hiền (YD) Thúy (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B

9 NĂM Xác suất - Thống kê Y học 07/11/2024 Sáng 8H G-G203 28 Nguyệt (YD) Trang (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B

10 NĂM Tin học đại cương 07/11/2024 Sáng 7H30 B-401 32 Ma Thị Hồng Thu Khánh Trình CDMN

11 NĂM Tin học đại cương 07/11/2024 Sáng 7H30 B-402 32 Tống Văn Trường Lê Văn Hùng CDMN

12 NĂM Tin học cơ sở 07/11/2024 Sáng 9H30 B-401 30 Ma Thị Hồng Thu Khánh Trình CNTT

13 NĂM Tin học cơ sở 07/11/2024 Sáng 9H30 B-402 30 Tống Văn Trường Lê Văn Hùng CNTT

14 NĂM
Kỹ thuật soạn thảo văn bản 
trong CTXH 07/11/2024 Sáng 10H A1-102 31 Hoàng Trang (LLCT) Yên (TLGD) CTXH

15 SÁU Giáo dục thể chất 1 08/11/2024 Sáng 7H SVD-SVD1 64 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng CDMN

16 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Sáng 8H SVD-SVD1 57 Lý Văn Thành Nguyễn Văn Hải DHTH A

17 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Sáng 9H SVD-SVD1 56 Phùng Quang Phát Lục Hưng Quốc DHTH B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

PHÒNG QLCL VÀ THANH TRA
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Stt Thứ Tên học phần Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng thi Số SV thi Giám thị 1 Giám thị 2 Lớp

18 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Sáng 9H30 SVD-SVD1 56 Nguyễn Mỹ Việt Nguyễn Việt Phương DHTH C

19 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Chiều 15H30 SVD-SVD1 57 Nguyễn Văn Thành Trần Anh Dũng DHTH D

20 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Chiều 16H SVD-SVD1 57 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng DHTH E

21 SÁU Giáo dục Thể chất 1 08/11/2024 Chiều 16H30 SVD-SVD1 57 Lý Văn Thành Nguyễn Văn Hải DHTH F

22 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 7H30 B-401 27
Trần Thị Thanh Vân 

(VP) Nguyệt (TLGD) ĐHMN A

23 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 7H30 B-402 28 Ma Thị Hồng Thu Nga (TLGD)
DHMNA+ Linh DHMND 

K2023

24 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 9H B-401 27
Trần Thị Thanh Vân 

(VP) Nguyệt (TLGD) DHMN B

25 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 9H B-402 27 Ma Thị Hồng Thu Nga (TLGD) DHMN B

26 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 10H30 B-401 27 Ma Thị Hồng Thu Nguyệt (TLGD) DHMN C

27 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Sáng 10H30 B-402 27
Trần Thị Thanh Vân 

(VP) Nga (TLGD) DHMN C

28 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Chiều 14H B-401 29 Tống Văn Trường Thể (TLGD) DHMN D

29 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Chiều 14H B-402 29 Vũ Khánh Trình Nga (TLGD) DHMN D

30 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Chiều 15H30 B-401 27 Tống Văn Trường Thể (TLGD) DHMN E

31 SÁU Tâm lý học đại cương 08/11/2024 Chiều 15H30 B-402 27 Khánh Trình Nga (TLGD) DHMN E

32 HAI Pháp luật đại cương 11/11/2024 Sáng 8H A1-102 31 Hiền (YD) Huệ (KNL) CTXH

33 HAI Tin học đại cương 11/11/2024 Sáng 8H B-402 28 Tống Văn Trường Ma Thị Hồng Thu DƯỢC

34 HAI Giáo dục học đại cương 11/11/2024 Sáng 8H G-G201 32 Nguyệt (YD) Cang (KNL) CDMN

35 HAI Giáo dục học đại cương 11/11/2024 Sáng 8H G-G205 32 Ba(YD) Trang (KNL) CDMN

36 HAI Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 11/11/2024 Sáng 9H30 B-401 30 Ma Thị Hồng Thu Khánh Trình CNTT

37 HAI Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 11/11/2024 Sáng 9H30 B-402 30 Lê Văn Hùng Tống Văn Trường CNTT
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Stt Thứ Tên học phần Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng thi Số SV thi Giám thị 1 Giám thị 2 Lớp

38 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G202 35 Dung (YD) Huệ (KNL) ĐHMN A+B+C+D+E

39 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G203 35 Ba (YD) Cang (KNL) ĐHMN A+B+C+D+E

40 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G301 35 Hiền (YD) Thúy (KNL) ĐHMN A+B+C+D+E

41 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G302 35 Trần Thị Thanh Vân Nguyễn Văn Dân (PĐT)
DHMN A+B+C+D+E+ 
Linh ĐHMN D K2023)

42 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G303 35 Linh (SP) Thương (SP) ĐHMN A+B+C+D+E

43 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G304 35 Hiệp (QLSV) Nguyễn Giang (SP) ĐHMN A+B+C+D+E

44 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G305 35 Giang (KKT) Hạnh (KKT) ĐHMN A+B+C+D+E

45 HAI Sinh lý học trẻ em 11/11/2024 Chiều 13H30 G-G401 30 Hoàng (VHDL) Quan Thị Dưỡng ĐHMN A+B+C+D+E

46 HAI Tin học đại cương 11/11/2024 Chiều 13H30 B-401 35 Trần T. Hồng Dung(SP) Tống Văn Trường QTDVDL&LH

47 HAI Tin học đại cương 11/11/2024 Chiều 13H30 B-402 30 Lê Văn Hùng Ma Thị Hồng Thu QLVH

48 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G202 35 Dung (YD) Huệ (KNL) DHTH A+B+C+D+E+F

49 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G203 35 Ba (YD) Cang (KNL) DHTH A+B+C+D+E+F

50 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G301 35 Hiền (YD) Thúy (KNL) DHTH A+B+C+D+E+F

51 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G302 40 Trần Thị Thanh Vân Quan Thị Dưỡng DHTH A+B+C+D+E+F

52 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G303 40 Linh (SP) Thương (SP) DHTH A+B+C+D+E+F

53 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G304 40 Hiệp (QLSV) Nguyễn Giang (SP) DHTH A+B+C+D+E+F

54 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G305 40 Hà Trang (LLCT) Yên (TLGD) DHTH A+B+C+D+E+F

55 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G401 35 Giang (KKT) Hạnh (KKT) DHTH A+B+C+D+E+F

56 HAI
Cơ sở lí thuyết tập hợp và logic 
toán 11/11/2024 Chiều 15H30 G-G404 40 Nghĩa (KKT) Hằng (KKT) DHTH A+B+C+D+E+F

57 BA Lí thuyết tập hợp và lôgic 12/11/2024 Sáng 8H A1-107 28 Trần Thị Thanh Vân Thương (SP) TOÁN

3



Stt Thứ Tên học phần Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng thi Số SV thi Giám thị 1 Giám thị 2 Lớp

58 BA Lí thuyết tập hợp và lôgic 12/11/2024 Sáng 8H A1-108 29 Nguyễn Văn Dân (PĐT) Phương Ngọc (PQLKH) TOÁN

59 BA Tin học đại cương 12/11/2024 Sáng 8H B-401 25 Trần Thị Hồng Dung Tống Văn Trường ĐIỀU DƯỠNG A

60 BA Tin học đại cương 12/11/2024 Sáng 8H B-402 20 Lê Văn Hùng Ma Thị Hồng Thu ĐIỀU DƯỠNG A

61 BA Tin học đại cương 12/11/2024 Sáng 10H B-401 22 Trần Thị Hồng Dung Tống Văn Trường ĐIỀU DƯỠNG B

62 BA Tin học đại cương 12/11/2024 Sáng 10H B-402 21 Lê Văn Hùng Ma Thị Hồng Thu ĐIỀU DƯỠNG B

63 BA Triết học Mác - Lênin 12/11/2024 Sáng 8H A1-107 43 Hà Trang (LLCT) Hằng (KKT) KẾ TOÁN A+B

64 BA Triết học Mác - Lênin 12/11/2024 Sáng 8H A1-108 43 Hoàng Trang (LLCT) Hạnh (KKT) KẾ TOÁN A+B

65 TƯ Toán - Thống kê Y dược 13/11/2024 Sáng 8H A1-409 28 Nguyệt (YD) Ba (YD) DƯỢC

66 TƯ Điện tử cơ bản 13/11/2024 Sáng 8H G-G201 30 Vũ Khánh Trình
Nguyễn T. Hồng 

Chuyên(SP) CNTT

67 TƯ Điện tử cơ bản 13/11/2024 Sáng 8H G-G205 30 Phương Ngọc (PQLKH) Quan Thị Dưỡng CNTT

68 TƯ Cơ sở văn hoá Việt Nam 13/11/2024 Sáng 10H A1-311 35 L. Thảo (VHDL) Dưỡng (VHDL) QTDVDL&LH

69 TƯ Cơ sở văn hoá Việt Nam 13/11/2024 Sáng 10H A1-102 30 Thẻ (VHDL) Ngân (VHDL) QLVH

70 TƯ Logic học đại cương 13/11/2024 Sáng 8H A1-102 31 Nguyệt (TLGD) Yên (TLGD) CTXH

71 TƯ Sinh học đại cương 13/11/2024 Sáng 8H G-G101 32 Hiền (YD) Cang (KNL) KHTN

72 NĂM Giáo dục thể chất 1 14/11/2024 Sáng 7H SVD-SVD1 60 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng CNTT

73 NĂM Giáo dục thể chất 1 14/11/2024 Sáng 8H SVD-SVD1 51 Nguyễn Văn Thành Lý Văn Thành VĂN

74 NĂM Giáo dục thể chất 1 14/11/2024 Sáng 9H SVD-SVD1 35 Phùng Quang Phát Trần Anh Dũng QTDVDL&LH

75 NĂM Vật lí và Lí sinh 14/11/2024 Sáng 8H G-G202 30 Dung (YD) Huệ (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B

76 NĂM Vật lí và Lí sinh 14/11/2024 Sáng 8H G-G203 28 Nguyệt (YD) Cang (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B

77 NĂM Vật lí và Lí sinh 14/11/2024 Sáng 8H G-G301 30 Hiền (YD) Trang (KNL) ĐIỀU DƯỠNG A+B
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Stt Thứ Tên học phần Ngày thi Ca thi Giờ thi Phòng thi Số SV thi Giám thị 1 Giám thị 2 Lớp

78 NĂM Kinh tế vi mô I 14/11/2024 Sáng 8H A1-107 43 Trà (KKT) Nguyên (KKT) KẾ TOÁN A+B

79 NĂM Kinh tế vi mô I 14/11/2024 Sáng 8H A1-108 43 Ngân (KKT) Đào (KKT) KẾ TOÁN A+B

80 NĂM Tin học đại cương 14/11/2024 Sáng 8H B-401 28 Tống Văn Trường Lê Văn Hùng TOÁN

81 NĂM Tin học đại cương 14/11/2024 Sáng 8H B-402 29 Trần T. Hồng Dung(SP) Ma Thị Hồng Thu TOÁN

82 NĂM
Sự phát triển thể chất trẻ em 
lứa tuổi mầm non 14/11/2024 Sáng 10H G-G201 32 Trang (KNL) Huệ (KNL) CDMN

83 NĂM
Sự phát triển thể chất trẻ em 
lứa tuổi mầm non 14/11/2024 Sáng 10H G-G401 32 Đào Thị Hồng (KSP) Cang (KNL) CDMN

84 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 7H30 B-401 27 Yên (TLGD) Tống Văn Trường DHMNA

85 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 7H30 B-402 28 Đức (TLGD) Lê Văn Hùng
DHMNA+ Linh DHMND 

K2023

86 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 9H B-401 27 Yên (TLGD) Tống Văn Trường DHMN B

87 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 9H B-402 27 Đức (TLGD) Lê Văn Hùng DHMN B

88 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 10H30 B-401 27 Yên (TLGD) Tống Văn Trường DHMN C

89 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Sáng 10H30 B-402 27 Đức (TLGD) Lê Văn Hùng DHMN C

90 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Chiều 14H B-401 29 Yên (TLGD) Vũ Khánh Trình DHMN D

91 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Chiều 14H B-402 29 Thể (TLGD) Ma Thị Hồng Thu DHMN D

92 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Chiều 15H30 B-401 27 Yên (TLGD) Vũ Khánh Trình DHMN E

93 SÁU Giáo dục học đại cương 15/11/2024 Chiều 15H30 B-402 27 Thể (TLGD) Ma Thị Hồng Thu DHMN E

94 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 7H SVD-SVD1 31 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng CTXH

95 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 7H30 SVD-SVD1 46 Lý Văn Thành Nguyễn Văn Hải KẾ TOÁN A

96 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 8H SVD-SVD1 40 Phùng Quang Phát Lục Hưng Quốc KẾ TOÁN B

97 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 8H30 SVD-SVD1 32 Nguyễn Văn Thành Trần Anh Dũng KHTN
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98 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 9H SVD-SVD1 57 Nguyễn Mỹ Việt Nguyễn Việt Phương TOÁN

99 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Sáng 9H30 SVD-SVD1 31 Nguyễn Sơn Tùng Phạm Thị Quyên QLVH

100 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Chiều 15H30 SVD-SVD1 45 Phạm Thị Quyên Trần Minh Hằng ĐIỀU DƯỠNG A

101 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Chiều 16H SVD-SVD1 43 Nguyễn Văn Thành Trần Anh Dũng ĐIỀU DƯỠNG B

102 SÁU Giáo dục thể chất 1 15/11/2024 Chiều 16H30 SVD-SVD1 28 Phùng Quang Phát Lý Văn Thành DƯỢC

103 SÁU Kinh tế học đại cương 15/11/2024 Sáng 8H A1-102 35 Phạm Trang (VHDL) Huệ (KNL) QTDVDL&LH
- Giám thị đeo thẻ cán bộ khi vào phòng thi. TRƯỞNG PHÒNG QLCL VÀ THANH TRA
- Khoa chuyên môn cân đối lịch học tại Nhà A1, Nhà G để tránh trùng lịch thi.
- Giám thị số 1: nhận đề tại phòng QLCL&TT (307) trước giờ thi 15 phút.
- Giám thị số 2: nộp bài tại phòng QLCL&TT (307) sau khi kết thúc môn thi.
- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân để dự thi.
- Bài thi của SV để độc lập theo từng SDB, không lồng các bài vào nhau.
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